	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


      Số: 2903/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Sơn La, ngày 01 tháng 12 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt phương án giao chỉ tiêu biên chế

 năm 2007 cho các đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc tỉnh


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 112/2006/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 6 về việc bổ sung biên chế sự nghiệp nhà nước năm 2006; Quyết định tổng biên chế sự nghiệp nhà nước năm 2007 của tỉnh Sơn La;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 704/TTr-SNV ngày 17 tháng 11 năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao 25.300 chỉ tiêu biên chế năm 2007 cho các đơn vị sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc tỉnh.

                       (có danh sách kèm theo gồm 04 trang)

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ phương án đã được duyệt giao chỉ tiêu biên chế và cơ cấu ngạch viên chức cho các đơn vị sự nghiệp. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; các đơn vị sự nghiệp; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ chỉ tiêu biên chế và cơ cấu viên chức được giao, chủ động bố trí, sắp xếp và tuyển dụng đúng đối tượng theo quy định hiện hành của nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; các đơn vị sự nghiệp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;

- TT UBND tỉnh;

- Như điều 3;

- Lưu: VT, NC1, Dũng 65b.


	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Hoàng Chí Thức


BIỂU CHI TIẾT

GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NĂM 2007
(Kèm theo Quyết định số 2903/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La)

                                                                                   Đơn vị tính: Người

	SỐ 

TT
	TÊN ĐƠN VỊ
	BIÊN CHẾ GIAO NĂM 2006
	BIÊN CHẾ GIAO NĂM 2007
	SO SÁNH

	
	
	
	
	TĂNG
	GIẢM

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	TỔNG CỘNG
	25129
	25300
	173
	2

	I
	Sự nghiệp Y tế
	2983
	3041
	58
	0

	A
	Tuyến tỉnh
	860
	878
	18
	

	1
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	300
	300
	
	

	2
	Bệnh viện ĐKKV Phù Yên
	137
	137
	
	

	3
	Bệnh viện Điều dưỡng PHCN
	40
	48
	8
	

	4
	Bệnh viện Y học cổ truyền
	91
	91
	
	

	5
	Bệnh viện Lao và bệnh phổi
	84
	84
	
	

	6
	Trung tâm Truyền thông GDSK
	10
	10
	
	

	7
	Trung tâm Y tế dự phòng
	37
	37
	
	

	8
	Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ sinh sản
	31
	31
	
	

	9
	Trung tâm Nội tiết
	18
	18
	
	

	10
	Bệnh viện Phong và Da liễu
	30
	35
	5
	

	11
	Trung tâm Phòng chống sốt rét
	29
	29
	
	

	12
	TTKN thuốc- MP, thực phẩm
	15
	18
	3
	

	13
	Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS
	9
	9
	
	

	14
	Trung tâm Phòng chống Bệnh xã hội
	15
	15
	
	

	15
	Trung tâm Giám định pháp y
	9
	9
	
	

	16
	Trung tâm Giám định y khoa
	5
	7
	2
	

	B
	Tuyến huyện
	1139
	1179
	40
	

	17
	Bệnh viện huyện Mộc Châu
	104
	104
	
	

	18
	Bệnh viện NN Mộc Châu
	88
	88
	
	

	19
	Bệnh viện huyện Sông Mã
	104
	104
	
	

	20
	Bệnh viện huyện Sốp Cộp
	64
	64
	
	

	21
	Bệnh viện huyện Yên Châu
	64
	64
	
	

	22
	Bệnh viện huyện Mường La
	64
	64
	
	

	23
	Bệnh viện huyện Bắc Yên
	64
	64
	
	

	24
	Bệnh viện huyện Mai Sơn
	144
	144
	
	

	25
	Bệnh viện huyện Thuận Châu
	96
	96
	
	

	26
	Bệnh viện huyện  Quỳnh Nhai
	80
	80
	
	

	27
	TT Y tế dự phòng Mộc Châu
	30
	30
	
	

	28
	TT Y tế dự phòng Sông Mã
	22
	25
	3
	

	29
	TT Y tế dự phòng Sốp Cộp
	15
	24
	9
	

	30
	TT Y tế dự phòng Yên Châu
	18
	24
	6
	

	31
	TT Y tế dự phòng Mường La
	20
	24
	4
	

	32
	TT Y tế dự phòng Bắc Yên
	18
	24
	6
	

	33
	TT Y tế dự phòng Phù Yên
	46
	46
	
	

	34
	TT Y tế dự phòng Mai Sơn
	28
	30
	2
	

	35
	TT Y tế dự phòng Thuận Châu
	27
	30
	3
	

	36
	TT Y tế dự phòng Thị xã
	26
	26
	
	

	37
	TT Y tế dự phòng Quỳnh Nhai
	17
	24
	7
	

	C
	Tuyến xã
	984
	984
	
	

	1
	Huyện Mộc Châu
	133
	133
	
	

	2
	Huyện Sông Mã
	94
	94
	
	

	3
	Huyện Sốp Cộp
	40
	40
	
	

	4
	Huyện Yên Châu
	73
	73
	
	

	5
	Huyện Mường La
	79
	79
	
	

	6
	Huyện Bắc Yên
	64
	64
	
	

	7
	Huyện Phù Yên
	125
	125
	
	

	8
	Huyện Mai Sơn
	106
	106
	
	

	9
	Huyện Thuận Châu
	137
	137
	
	

	10
	Huyện Quỳnh Nhai
	68
	68
	
	

	11
	Thị xã Sơn La
	65
	65
	
	

	II
	Sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo
	20752
	20752
	
	

	1
	Thị xã Sơn La
	1552
	1552
	
	

	2
	Huyện Mai Sơn
	2399
	2399
	
	

	3
	Huyện Thuận Châu
	2261
	2261
	
	

	4
	Huyện Quỳnh Nhai
	1127
	1127
	
	

	5
	Huyện Mường La
	1448
	1448
	
	

	6
	Huyện Sông Mã
	1725
	1725
	
	

	7
	Huyện Yên Châu
	1285
	1285
	
	

	8
	Huyện Phù Yên
	1951
	1951
	
	

	9
	Huyện Bắc Yên
	1094
	1094
	
	

	10
	Huyện Mộc Châu
	2968
	2968
	
	

	11
	Huyện Sốp Cộp
	642
	642
	
	

	12
	Các trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh
	1753
	1753
	
	

	13
	 Trường Trung học Nông lâm
	100
	100
	
	

	14
	Trường Trung học Y tế
	48
	48
	
	

	15
	Trường đào tạo nghề 
	137
	137
	
	

	16
	Trường Văn hoá nghệ thuật
	32
	32
	
	

	17
	Trường cao đẳng Sư phạm Sơn La 
	230
	230
	
	

	III
	Sự nghiệp Văn hoá - TT- TT
	616
	641
	25
	

	1
	TT Phát hành phim và chiếu bóng
	101
	101
	
	

	2
	Đoàn ca múa Sơn La
	40
	45
	5
	

	3
	Bảo tàng tỉnh
	21
	22
	1
	

	4
	Trung tâm Văn hoá - TT - Triển lãm
	22
	22
	
	

	5
	Thư viện khoa học tổng hợp tỉnh
	16
	19
	3
	

	6
	Trung tâm Thể dục Thể thao
	16
	18
	2
	

	7
	Đài phát thanh truyền hình tỉnh
	313
	327
	14
	

	8
	Thị xã Sơn La
	7
	7
	
	

	9
	Huyện Mai Sơn
	9
	9
	
	

	10
	Huyện Thuận Châu
	9
	9
	
	

	11
	Huyện Quỳnh Nhai
	7
	7
	
	

	12
	Huyện Mường La
	7
	7
	
	

	13
	Huyện Sông Mã
	9
	9
	
	

	14
	Huyện Yên Châu
	7
	7
	
	

	15
	Huyện Phù Yên
	9
	9
	
	

	16
	Huyện Bắc Yên
	7
	7
	
	

	17
	Huyện Mộc Châu
	9
	9
	
	

	18
	Huyện Sốp Cộp
	7
	7
	
	

	IV
	Các Hội
	40
	40
	0
	

	1
	Hội Nhà báo tỉnh
	4
	4
	
	

	2
	Hội Ngành nghề Nông nghiệp - NT
	6
	6
	
	

	3
	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ MC
	7
	7
	
	

	4
	Hội Khuyến học
	3
	3
	
	

	5
	Hội Văn nghệ
	9
	9
	
	

	6
	Hội Chữ thập đỏ
	10
	10
	
	

	7
	Hội Người cao tuổi
	1
	1
	
	

	V
	Sự nghiệp khác
	738
	826
	90
	2

	1
	Trung tâm Giáo dục lao động
	100
	120
	20
	

	2
	Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi
	13
	13
	
	

	3
	TT điều trị và NDPHCNBN tâm thần
	30
	30
	
	

	4
	TT Giới thiệu việc làm và dạy nghề
	4
	8
	4
	

	5
	Liên minh hợp tác xã tỉnh
	13
	13
	
	

	6
	Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh
	2
	2
	
	

	7
	TT Tư vấn dịch vụ dân số GĐTE
	3
	3
	
	

	8
	TT Ứng dụng chuyển giao TBKHCN
	15
	15
	
	

	9
	TT Lưu trữ thuộc VP UBND tỉnh
	8
	8
	
	

	10
	TT Tin học thuộc VP UBND tỉnh
	8
	8
	
	

	11
	Đội xe của VP UBND tỉnh
	10
	8
	
	2

	12
	Trung tâm Công báo
	11
	11
	
	

	13
	TT Thông tin tài nguyên môi trường
	5
	10
	5
	

	14
	TT Kỹ thuật tài nguyên môi trường
	10
	12
	2
	

	15
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý
	5
	7
	2
	

	16
	TT Thông tin xúc tiến thương mại
	5
	5
	
	

	17
	4 Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên
	70
	70
	
	

	18
	Đoàn điều tra quy hoạch PTNT
	5
	5
	
	

	19
	Trung tâm Khuyến nông
	18
	22
	4
	

	20
	TT nước sinh hoạt và vệ sinh MT
	11
	12
	1
	

	21
	Văn phòng đăng ký quyền SD đất
	5
	5
	
	

	22
	Trung tâm quy hoạch đô thị - NT
	5
	5
	
	

	23
	BQL khu công nghiệp Tà Sa
	7
	7
	
	

	24
	BQL khu du lịch Mộc Châu
	6
	6
	
	

	25
	BQL khu Nông nghiệp công nghệ cao
	5
	5
	
	

	26
	BQL Dự án xây dựng BV 500 giường
	5
	5
	
	

	27
	Tổng Đội Thanh niên xung phong
	5
	5
	
	

	28
	Thị xã Sơn La
	28
	28
	
	

	29
	Huyện Mai Sơn
	34
	34
	
	

	30
	Huyện Thuận Châu
	22
	27
	5
	

	31
	Huyện Quỳnh Nhai
	16
	23
	7
	

	32
	Huyện Mường La
	17
	22
	5
	

	33
	Huyện Sông Mã
	19
	24
	5
	

	34
	Huyện Yên Châu
	18
	23
	5
	

	35
	Huyện Phù Yên
	23
	28
	5
	

	36
	Huyện Bắc Yên
	17
	22
	5
	

	37
	Huyện Mộc Châu
	22
	27
	5
	

	38
	Huyện Sốp Cộp
	16
	21
	5
	

	39
	Các trạm thú y
	67
	67
	
	

	40
	Các trạm bảo vệ thực vật
	34
	34
	
	

	41
	Trung tâm khuyến công
	5
	5
	
	

	42
	Trung tâm phát triển quỹ đất
	5
	5
	
	

	43
	Trạm quan trắc môi trường
	
	5
	5
	

	44
	Quỹ bảo vệ môi trường
	1
	1
	
	

	45
	Trung tâm Kiểm định chất lượng XD
	5
	5
	
	

	46
	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
	5
	5
	
	


